
Bằng số Bằng chữ

1 TA 168 210173101010019 Lê Thị Thu Ngọc 02/03/2001 Nữ

2 TA 169 220173401010026 Lê Vân Ngọc 30/05/2001 Nữ

3 TA 170 220173104030051 Phạm Thị Bích Ngọc 30/09/2004 Nữ

4 TA 171 220171401140032 Trần Bích Ngọc 18/08/2004 Nữ

5 TA 172 210174802010029 Nguyễn Phúc Đức Nguyên 12/09/2003 Nam

6 TA 173 220173104030052 Võ Ngọc Phương Nguyên 29/10/2004 Nữ

7 TA 174 210174802010183 Bùi Thị Yến Nhi 28/12/2003 Nữ

8 TA 175 HVQ237QT039 Lê Thị Ánh Nhi 25/05/2005 Nữ

9 TA 176 HVQ237TL101 Lê Vân Nhi 13/10/2005 Nữ

10 TA 177 220171401140033 Nguyễn Thị Yến Nhi 13/09/2004 Nữ

11 TA 178 220173104030054 Nguyễn Yến Nhi 08/08/2004 Nữ

12 TA 179 210171401140035 Nguyễn Thị Hồng Nhung 06/10/2003 Nữ

13 TA 180 220173401010040 Riêu Thị Hồng Nhung 19/11/2004 Nữ

14 TA 181 HVQ237TL105 Mai Thị Hồng Nhung 21/10/2005 Nữ

15 TA 182 220173401010027 Nguyễn Hồng Nhung 20/02/2004 Nữ

16 TA 183 220171401140035 Trần Thị Hồng Nhung 24/04/2003 Nữ

17 TA 184 210171401140054 Ma Thị Nu 02/07/2003 Nữ

18 TA 185 220173104030057 Bùi Thị Kim Oanh 27/09/2004 Nữ

19 TA 186 210173404060050 Lê Nguyễn Hoàng Oanh 01/04/2003 Nữ

20 TA 187 220173104030058 Lường Thị Kim Oanh 24/10/2004 Nữ

21 TA 188 210174802010187 Đỗ Tuấn Phong 15/02/2003 Nam

22 TA 189 210174802010067 Mai Tuấn Phong 19/08/2003 Nam

23 TA 190 2074802010051 Phạm Lê Phong 07/10/2002 Nam

24 TA 191 210174802010089 Lê Thanh Phong 05/09/2003 Nam

25 TA 192 210173404060052 Đinh Tú Phương 07/11/2003 Nữ

26 TA 193 210173404060053 Lê Thị Minh Phương 28/12/2003 Nữ

27 TA 194 220171401140036 Nguyễn Uyên Phương 12/09/2004 Nữ
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hội đồng thi đánh giá trình độ tiếng Anh chuẩn đầu ra 

dành cho sinh viên đại học năm 2026

DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ KỲ THI ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA
DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC NĂM 2026


